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THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Vũ Phƣơng. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt. 

2. Ông Lê Huy Trọng. 

Thƣ ký phiên tòa: Ông Lê Việt Cƣờng, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai tham gia phiên toà: Ông 

Mai Lƣơng Sơn, Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 14 v  17 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự thụ lý số: 81/2021/HSST ngày 11 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số:83/2021/QĐXXST- HS ngày 01 tháng 12 năm 2021, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Công Th, sin  năm 1969; Nơi đăn          v  c   ở: t  n 

G, xã B  ,  u ện    O, t  n  p ố  ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

thiên chúa giáo; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn  óa: Lớp 12/12; Con ông 

N u  n Văn   (đã c ết) v  b  N u  n   ị  , sin  năm 1934; vợ N u  n   ị L, sin  

năm 1974; con có 02 con, con lớn sin  năm 1996, con n ỏ sin  năm 2006; Tiền án, 

tiền sự: khôn ; dan  c   bản số 226 l p n    09/9/2021 tại Công an huyện Thanh Oai. 

Tạm  iữ, tạm  iam: Không. Bị cáo bị áp dụn  biện pháp ngăn chặn, “Cấm đi khỏi nơi 

cư trú”, có mặt tại p i n to   

* Người bị hại: B  N u  n   ị   u T, sinh năm 1967. rú tại: t  n G, xã B  , 

 u ện    O, Th n  phố H. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  di n biến tại p i n tòa, nội dun  vụ án 

được tóm tắt n ư sau: 
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  oản  20  iờ n    21/6/2021, b  N u  n   ị   u  , sin  năm 1967, đi đến 

  u đất đan  tran  c ấp với  ia đìn  N u  n C n    , sin  năm 1969, trú cùn  t  n 

rồi  ọi    ra nói c u ện   ại đ  , hai b n đã xả  ra m u t uẫn, lời qua tiến  lại với 

n au,    lấ  một t an     d i 105cm, rộn  07cm, d   1,5cm tại s n n   mìn  rồi cầm 

t an     n   bằn   ai ta  v  vụt 01 p át v o m n  v  01 p át   oeo c  n p ải b     

  u quả: B    bị t ươn  ở   oeo c  n p ải, được người nh  đưa đi điều trị tại Bện  

viện đa   oa   Đ  

* Về tan  v t t u  iữ:  01 t an     có c iều d i 105cm, rộng 07cm, dày 1,5cm. 

 ại  ết lu n  iám địn  số 5957/C09-  1 n    02/8/2021, Viện   oa  ọc  ìn  sự 

- Bộ C n  an  ết lu n: Đối c iếu với Bản  1 –  ỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể do 

t ươn  t c  ban   n   èm t eo    n  tư số 22/2019/  -BY  n    28/8/2019 của Bộ 

Y tế, áp dụn  N u  n tắc 1,3,4, Mục I 2, xác địn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể 

đối với vết mổ đan  liền sẹo   c  t ước trun  bìn  vùn    oeo p ải của b  N u  n 

  ị   u   tại t ời điểm  iám địn  l : 02% (Hai p ần trăm)  

- Cơ c ế  ìn  t  n  t ươn  t ch: Các tổn t ươn  của b  N u  n   ị   u   do 

v t t       n n    an      ửi  iám địn      được t ươn  t c  ở vùn    oeo c  n 

p ải của b  N u  n   ị   u    

* Về trách nhiệm dân sự: B      u cầu N u  n C n     p ải bồi t ườn  số tiền 

c i p   nằm viện, t uốc, c n  n ười c ăm sóc, tổn t ất t u n  p   i nằm viện với số 

tiền l  20 000 000 đồn   

Tại Cơ quan điều tra v  tại phiên tòa, N u  n C n     đã t  n    ẩn   ai n  n 

  n  vi của mìn  n ư đún  nội dun  n u tr n  Bị cáot ừa n  n   n  vi p am tội của 

mình v  th n  khẩn xin l i b  T. Bị cáo đã được cơ quan cản  sát điều tra t  n  báo 

 ết lu n  iám địn  l   o n to n c  n  xác, bị cáo    n  t ắc mắc  ì  Bị cáo xin  ội 

đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo để bị cáo có cơ  ội l m lại cuộc đời  N    

03/12/2021 bị cáo đã tự n u ện nộp số tiền 10 000 000đồn  t eo Bi n lai t u tiền số 

0041401 tại C i cục t i   n  án d n sự  u ện   an  Oai để bồi t ườn  c o b  

N u  n   ị   u    

Người bị hại l  b  Nguy n thị T trìn  b  : Về việc Th đán  b  2 cái v  b  bị thiệt 

hại 2% s c khỏe b  không thắc mắc gì về thương t c  c n  như kết lu n giám địn  tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của b  nhưng b  kh ng địn  bị cáo đán  b  bằng đòn gán  ch  

không phải l  thanh g  đồn  thời b  xuất trìn  người l m ch ng l  ông trưởng thôn,vợ 

chồn  Ng Th, ông K ( Em ruột chồn  của b  T) b  trìn  b   những người n   nhìn 

thấ  Th cầm đòn gán  đán  b . B  đề nghị Th phải bồi thường cho b  tổn  các khoản 

l  30 triệu đồn . 
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Bị cáo Th kh ng địn , bị cáo dùn  thanh g  đã nộp cho cơ quan điều tra để đán  

b  T không phải l  đòn gán , bị cáo c n  nhất tr  bồi thường cho b  T như b  yêu cầu. 

 ại p i n tòa đại diện Viện  iểm sátvẫn  iữ n u  n quan điểm tru  tố đối với bị 

cáo.  ại cáo trạn  số:78/CT-VKS-HS ngày 10/11/2021 của Viện  iểm sát n  n d n 

hu ện   an  Oai truy tố bị cáo N u  n C n    , về tội: "Cố ý gây thương tích", theo 

qu  địn  tại điểm a   oản 1 Điều 134 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 

2017.Đề n  ị  ội đồn  xét xử:  

-  p dụn  điểm a   oản 1 Điều 134; Điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của 

Bộ lu t  ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017, xử p ạt: N u  n C n     từ 

06 t án  đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thác  từ 12 đến 18 

thán . Về trác  n iệm d n sự: Đề n  ị  ĐXX chấp nh n sự tự nguyện của bị cáo bồi 

thường cho bị hại 30 triệu đồn  như yêu cầu của b  N u  n   ị   u   

- Về xử lý vật chứng: Đề n  ị áp dụn  Điều 47 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sun  năm 2017 v  Điều 106 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự năm 2015:  ịc  t u ti u 

 ủ : 01 t an     có c iều d i 105cm, rộn  07cm, d   1,5cm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 r n cơ sở nội dun  vụ án, căn c  v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã được tran  

tụn  tại p i n tòa,  ội đồn  xét xử n  n địn  n ư sau: 

[1]. Về tố tụng: Cơ quan điều tra C n  an  u ện   an  Oai v  Điều tra viên, 

Viện  iểm sát n  n d n  u ện   an  Oai v   iểm sát vi n tron  quá trìn  điều tra, 

tru  tố đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục t eo qu  địn  của Bộ lu t 

 ố tụn   ìn  sự  Quá trìn  điều tra v  tại p i n tòa, bị cáo    n  có    iến  oặc   iếu 

nại về   n  vi, qu ết địn  của Cơ quan tiến   n  tố tụn , n ười tiến   n  tố tụn   Do 

đó, các   n  vi, qu ết địn  tố tụn  của Cơ quan tiến   n  tố tụn , n ười tiến   n  tố 

tụn  đã t ực  iện đều  ợp p áp  

[2]. Về nội dung: Lời   ai n  n của bị cáo tại p i n tòa sơ t ẩm p ù  ợp với lời 

khai tại cơ quan điều tra v  nội dun  bản cáo trạn , bi n bản khám n  iệm  iện 

trườn , bi n bản t u  iữ tan  v t, v t c  n ,  ết lu n  iám địn  và lời   ai của n ười 

bị  ại, các t i liệu, c  n  c    ác được t u t  p  ợp p áp tron   ồ sơ vụ án có đủ cơ 

sở  ết lu n: N    21/6/2021, tại   u đất tran  c ấp  iữa  ai  ia đìn  tại thôn G, xã B 

 ,  u ện    O, do có m u t uẫn, N u  n C n     đã sử dụn  01 t an     có   c  

t ước (105x7x1,5) cm l  hung kh  nguy hiểm  vụt 02 p át trún  m n  v    oeo c  n 

p ải của b  N u  n   ị   u  ,     t ươn  t c  c o b    với tỷ lệ t ươn  t c  l  02%   

Việc b  T khai bị cáo dùn  đòn gán  đán  b  nhưng bị cáo không thừa nh n, 

người l m ch ng m  b  T xuất trìn  đều khai không biết bị cáo dùn  v t gì đán  b  T 

vì khi nghe thấ  tiến  b  T kêu thì chạ  đến, khi đến đã thấ  b  T bị đán  rồi. Theo kết 

lu n giám địn  thì: Về cơ c ế  ìn  t  n  t ươn  t c ,các tổn t ươn  của b  N u  n 
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  ị   u   do v t t       n n    an      ửi  iám địn      được t ươn  t c  ở vùn  

  oeo c  n p ải của b  N u  n   ị   u    Do đó không có căn c  xác địn  bị cáo 

dùn  đòn gán  gây thương t c  cho b  T. 

  eo qu  địn  tại điểm a k oản 1 Điều 134 BL S qu  địn  về tội Cố       

t ươn  t c : 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây 

nguy hại cho nhiều người;… 

N ư v     n  vi của N u  n C n     đã p ạm v o tội “Cố ý gây thương tích”, 

t eo điểm a   oản 1 Điều 134 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017. 

  n  vi p ạm tội của bị cáo đã x m p ạm đến qu ền được bảo vệ về s c   ỏe 

của n ười   ác,     mất tr t tự an to n xã  ội. Vì v  , cần có m c  ìn  p ạt phù hợp 

với   n  vi p ạm tội của bị cáo để giáo dục v  phòn  ngừa chung cho xã hội.  

[3]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo k  n  có tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm  ìn  sự. 

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo sau   i p ạm tội đã khai 

báo t  n    ẩn   n  vi p ạm tội v  tỏ ra ăn năn  ối cải, n  n t  n c ưa tiền án, tiền 

sự, p ạm tội lần đầu v  t uộc trườn   ợp  t n  i m trọn , bị cáo đã tự n u ện nộp số 

tiền 10 000 000 đồn  tại C i cục t i   n  án d n sự  u ện   an  Oai để bồi t ườn  

c o b  N u  n   ị   u  , đ   l  n ữn  tìn  tiết  iảm n ẹ qu  địn  tại điểm b, i, s 

  oản 1 Điều 51 Bộ lu t  ìn  sự cần xem xét để  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo và cho 

bị cáo được  ưởn  biện p áp c ấp   n   ìn  p ạt tù có điều  iện n ư đề n  ị của đại 

diện Viện  iểm sát l  p ù  ợp, t ể  iện c  n  sác    oan  ồn  của p áp lu t  

[5]. Về trách nhiệm dân sự: b  N u  n   ị   u     u cầu bị cáo p ải bồi 

t ườn  số tiền viện p   v  tiền p át sin    ác, tổn  cộn  30.000.000đồn  (BL:59) 

theo  óa đơn c ữa bện  (từ BL: 59 đến BL 79), bao  ồm:  

Căn c  Giấ  ra viện v  bản     c i p     ám c ữa bện  nội trú của Bện  viện đa 

  oa    Đ n : Bà T điều trị tại Bện  viện từ n    23/6/20221 đến n    08/7/2021 ra 

viện l  16 n    nằm viện, với c ẩn đoán: C ấn t ươn  sọ não +  ụ máu   oeo chân 

F.  iền viện p   của bện  viện đa   oa    Đ n  (BL69 – 72):13 928 405 đồn    oá 

đơn mua t uốc ngày 12/8/2021 (BL 62): 90.000 đồn    oá đơn mua t uốc n    

27/6/2021 (BL 63): 394.000 đồn   Bi n t u tiền c uẩn đoán  ìn  ản  12/8/2021 

(BL65): 82.600 đồn   Hoá đơn mua t uốc n    08/7/2021( BL 67): 1.857.000 

đồn   ổn  cộn  l  16 352 005 đồn   N o i ra b    u cầu các   oản   ác  ồm tiền 
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bồi t ườn  s c   oẻ tiền c n  c ăm sóc tổn  cộn  cả tiền t uốc điều trị l  30.000.000 

đồn   

Bị cáo Th tự nguyện chấp nh n bồi thường đủ 30 triệu cho b  T, đây l  sự tự 

nguyện không trái pháp lu t, phù hợp với đạo đ c xã hội nên chấp nh n. 

 [5]. Về xử lý vật chứng:  ịc  t u ti u  ủ  01 t an     có c iều d i 105cm, rộn  

07cm, dày 1,5cm. 

[6]. Về án phí: Bị cáo p ải nộp án p   sơ t ẩm v  án p   D n sự t eo qu  địn  tại 

  oản 2 Điều 136 Bộ lu t  ố tụn   ìn  sự v  N  ị qu ết về án p  , lệ p    òa án. 

[7]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có qu ền   án  cáo t eo qu  địn  các Điều 331 

v  Điều 333 Bộ lu t  ố tụn   ìn  sự  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh:  u  n bố N u  n C n     p ạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Về điều khoản áp dụng và hình phạt:  

  p dụn  điểm a   oản 1 Điều 134; điểm b, i, s   oản 1 Điều 51 v  Điều 65 của 

Bộ lu t  ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017, xử p ạt: N u  n C n     06 

t án  tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời  ian t ử t ác  12 ( Mười hai) t án , t ời  ạn 

t n  từ n    tu  n án sơ t ẩm 17/12/2021. 

Giao bị cáo N u  n C n     c o UBND xã B  ,  u ện    O, t  n  p ố    iám 

sát  iáo dục tron  t ời  ian t ử t ác ,  ia đìn  n ười bị  ết án có trác  n iệm p ối 

 ợp với c  n  qu ền địa p ươn  tron  việc  iám sát,  iáo dục n ười bị  ết án  

 ron  t ời  ian t ử t ác  nếu n ười được  ưởn  án treo cố   vi p ạm n  ĩa vụ 

t eo qu  địn  của Lu t t i   n  án  ìn  sự 02 lần trở l n t ì  òa án có t ể qu ết địn  

buộc n ười được  ưởn  án treo p ải c ấp   n   ìn  p ạt tù của bản án đã c o  ưởn  

án treo. 

 rườn   ợp n ười được  ưởn  án treo t a  đổi nơi cư trú t ì t ực  iện t eo qu  

địn  của điều 69 Lu t   i   n  án  ìn  sự    

3. Về trách nhiệm dân sự:  p dụn  Điều 48 của Bộ lu t  ìn  sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sun  năm 2017; Điều 584; Điều 585; Điều 587  v  Điều 590 của Bộ lu t d n 

sự: Chấp nh n sự tự nguyện của bị cáo N u  n C n     bồi t ường t ươn  tích cho 

b  N u  n   ị   u   tổn  số tiền l  30.000.000 đồn , đã nộp số tiền 10 000 000 

đồn  t eo Bi n lai t u tiền số 004 1401 n    03/12/2021 tại C i cục t i hành án dân 

sự  u ện   an  Oai, còn p ải bồi t ườn  tiếp 20.000.000 đồn  ( Hai mươi triệu 

đồn ). 

 ể từ n    có đơn   u cầu t i   n  án của n ười được t i   n  án ( Đối với các 

  oản tiền p ải trả c o n ười được t i   n  án) c o đến   i t i   n  án xon  tất cả 

các   oản tiền,   n  t án  b n p ải t i   n  án còn p ải c ịu   oản tiền lãi tr n số 
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tiền còn p ải t i   n  án t eo m c lãi suất qu  địn  tại   oản 2, Điều 468 Bộ lu t 

D n sự 2015  

 rườn   ợp Bản án được t i   n  t eo qu  địn  tại điều 2 Lu t t i   n  án d n 

sự t ì n ười được t i   n  án d n sự, n ười p ải t i   n  án d n sự có qu ền t oả 

t u n t i   n  án, qu ền   u cầu t i   n  án, tự n u ện t i   n  án  oặc bị cưỡn  

c ế t i   n  án t eo qu  địn  tại các điều 6,7, 7a v  9 Lu t t i   n  án d n sự; t ời 

 iệu t i   n  án được t ực  iện t eo qu  địn  tại điều 30 Lu t t i   n  án d n sự  

4. Về xử lý vật chứng:  p dụn  Điều 47 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sun  năm 2017 v  Điều 106 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự năm 2015:  ịc  t u ti u  ủ : 01 

t an     có c iều d i 105cm, rộn  07cm, d   1,5cm  

  eo bi n bản  iao n  n v t c  n  ngày 15 /11/2021 giữa C n  an  u ện   an  

Oai v  C i cục t i   n  án d n sự  u ện   an  Oai. 

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; áp 

dụn    oản 1 Điều 23 N  ị qu ết 326/2016/UB VQ  n    30/12/2016 của    ban 

t ườn  vụ Quốc  ội: Buộc bị cái Th p ải nộp 200 000 đồn  án p    ìn  sự sơ t ẩm và 

1.000.000 ( Một triệu) đồn  án p   D n sự sơ t ẩm.  

6. Về quyền kháng cáo: Căn c  các Điều 331 v  333 Bộ lu t  ố tụn   ìn  sự năm 

2015:  n xử c n    ai sơ t ẩm, bị cáo Th v  n ười bị  ại l  bà T có qu ền   án  cáo 

tron  t ời  ạn 15 n     ể từ n    tu  n án 17/12/2021./. 

 

 

Nơi nhận : 

-  AND  P    Nội; 

- V SND  u ện Thanh Oai;  

- CA  u ện   an  Oai; 

-   ADS  u ện   an  Oai; 

- Bị cáo; n ười bị  ại; 

- Lưu  ồ sơ vụ án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

        Phạm Vũ Phƣơng 


